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 PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SẢN PHẨM

Để Quý trường mua phần mềm được thuận lợi và nhanh chóng, xin vui lòng điền trước những thông tin dưới đây và gửi lại cho bộ phận bán hàng của Công ty. Trân trọng cảm ơn!

1. Họ tên người mua:
Điện thoại liên hệ:


2. Tên trường: 
 Tên Hiệu trưởng:

3. Địa chỉ: 

4. Hình thức thanh toán:           Tiền mặt  (trả trước)   /    Chuyển khoản (trả sau)                 
5. Yêu cầu hóa đơn tài chính:    Có  / Không
6. Danh sách sản phẩm đăng kí mua:
	Stt
	Tên sản phẩm
	Giá (đ)/CD
	SL
	Thành
tiền
	Stt
	Tên sản phẩm
	Giá (đ)/CD
	SL
	Thành tiền

	Khối Mầm non và Tiểu học

	1
	Bút chì thông minh
	45.000 
	
	
	23
	Học tiếng Việt 1. P1
	65.000
	
	

	2
	Em tập tô màu 
	35.000 
	
	
	24
	Học tiếng Việt 1. P2
	65.000
	
	

	3
	Sắc màu toán học 
	35.000 
	
	
	25
	Học tiếng Việt 2. P1 
	65.000
	
	

	4
	Học vần Tiếng Việt
	60.000
	
	
	26
	Học tiếng Việt 2. P2 
	65.000
	
	

	5
	Bé Họa Sĩ
	75.000
	
	
	27
	Học tiếng Việt 3. P1 
	75.000
	
	

	6
	Học toán 1 
	50.000 
	
	
	28
	Học tiếng Việt 3. P2 
	75.000
	
	

	7
	Học toán 2
	50.000 
	
	
	29
	Học tiếng Việt 4. P1 
	75.000
	
	

	8
	Học toán 3
	50.000 
	
	
	30
	Học tiếng Việt 4. P2 
	75.000
	
	

	9
	Học toán 4
	50.000 
	
	
	31
	Học tiếng Việt 5. P1 
	75.000
	
	

	10
	Học toán 5
	50.000 
	
	
	32
	Học tiếng Việt 5. P2 
	75.000
	
	

	11
	Dạy toán 1 
	65.000 
	
	
	33
	Dạy tiếng Việt 1. P1
	75.000
	
	

	12
	Dạy toán 2
	65.000 
	
	
	34
	Dạy tiếng Việt 1. P2
	75.000 
	
	

	13
	Dạy toán 3
	65.000 
	
	
	35
	Dạy tiếng Việt 2. P1 
	80.000
	
	

	14
	Dạy toán 4
	65.000 
	
	
	36
	Dạy tiếng Việt 2. P2 
	80.000 
	
	

	15
	Dạy toán 5
	65.000 
	
	
	37
	Dạy tiếng Việt 3. P1 
	85.000
	
	

	16
	Bài giảng Toán 
	95.000 
	
	
	38
	Dạy tiếng Việt 3. P2 
	85.000
	
	

	17
	Tập Viết Chữ Việt 1
	60.000
	
	
	39
	Dạy tiếng Việt 4. P1 
	85.000
	
	

	18
	Tập Viết Chữ Việt 2
	60.000
	
	
	40
	Dạy tiếng Việt 4. P2 
	85.000
	
	

	19
	Tập Viết Chữ Việt 3
	60.000
	
	
	41
	Dạy tiếng Việt 5. P1 
	85.000
	
	

	20
	Bài Học Tập Viết Chữ Việt
	95.000
	
	
	42
	Dạy tiếng Việt 5. P2 
	85.000
	
	

	21
	Học chính tả tiếng Việt
	70.000
	
	
	43
	Luyện từ và câu tiếng Việt
	70.000
	
	

	22
	Học từ tiếng Việt
	70.000
	
	
	
	
	
	
	

	Khối Trung học

	SQB – Kiểm tra kiến thức
	TLS – Kiểm tra và ôn luyện kiến thức

	44
	Kiểm tra KT Toán 6
	60.000
	
	
	71
	KT và ôn luyện KT Toán 6
	60.000
	
	

	45
	Kiểm tra KT Lý 6
	60.000
	
	
	72
	KT và ôn luyện KT Lý 6
	60.000
	
	

	46
	Kiểm tra KT Toán 7
	60.000
	
	
	73
	KT và ôn luyện KT Toán 7
	60.000
	
	

	47
	Kiểm tra KT Lý 7
	60.000 
	
	
	74
	KT và ôn luyện KT Lý 7
	60.000 
	
	

	48
	Kiểm tra KT Toán 8
	60.000
	
	
	75
	KT và ôn luyện KT Toán 8
	60.000
	
	

	49
	Kiểm tra KT Lý 8
	60.000 
	
	
	76
	KT và ôn luyện KT Lý 8
	60.000 
	
	

	50
	Kiểm tra KT Hóa 8
	60.000 
	
	
	77
	KT và ôn luyện KT Hóa 8
	60.000 
	
	

	51
	Kiểm tra KT Toán 9
	60.000
	
	
	78
	KT và ôn luyện KT Toán 9
	60.000
	
	


	52
	Kiểm tra KT Vật  9
	60.000
	
	
	79
	KT và ôn luyện KT Lý  9
	60.000
	
	

	53
	Kiểm tra KT Hóa  9
	60.000
	
	
	80
	KT và ôn luyện KT Hóa  9
	60.000
	
	

	54
	Kiểm tra KT Sinh  9
	60.000
	
	
	81
	KT và ôn luyện KT Sinh  9
	60.000
	
	

	55
	Kiểm tra KT Toán 10
	60.000
	
	
	82
	KT và ôn luyện KT Toán 10
	60.000
	
	

	56
	Kiểm tra KT Lý 10
	60.000
	
	
	83
	KT và ôn luyện KT Lý 10
	60.000
	
	

	57
	Kiểm tra KT Hóa 10
	60.000 
	
	
	84
	KT và ôn luyện KT Hóa 10
	60.000 
	
	

	58
	Kiểm tra KT Anh 10
	60.000 
	
	
	85
	KT và ôn luyện KT Anh 10
	60.000 
	
	

	59
	Kiểm tra KT Sinh 10
	60.000 
	
	
	86
	KT và ôn luyện KT Sinh 10
	60.000 
	
	

	60
	Kiểm tra KT Toán 11
	60.000 
	
	
	87
	KT và ôn luyện KT Toán 11
	60.000 
	
	

	61
	Kiểm tra KT Lý 11
	60.000 
	
	
	88
	KT và ôn luyện KT Lý 11
	60.000 
	
	

	62
	Kiểm tra KT Hóa 11
	60.000 
	
	
	89
	KT và ôn luyện KT Hóa 11
	60.000 
	
	

	63
	Kiểm tra KT Anh 11
	60.000 
	
	
	90
	KT và ôn luyện KT Anh 11
	60.000 
	
	

	64
	Kiểm tra KT Sinh 11
	60.000 
	
	
	91
	KT và ôn luyện KT Sinh 11
	60.000 
	
	

	65
	Kiểm tra KT Toán 12
	60.000
	
	
	92
	KT và ôn luyện KT Toán 12
	60.000
	
	

	66
	Kiểm tra KT Lý 12
	60.000
	
	
	93
	KT và ôn luyện KT Lý 12
	60.000
	
	

	67
	Kiểm tra KT Hóa 12
	60.000
	
	
	94
	KT và ôn luyện KT Hóa 12
	60.000
	
	

	68
	Kiểm tra KT Anh 12
	60.000
	
	
	95
	KT và ôn luyện KT Anh 12
	60.000
	
	

	69
	Kiểm tra KT Sinh 12
	60.000
	
	
	96
	KT và ôn luyện KT Sinh 12
	60.000
	
	

	70
	Kiểm tra KT Địa lý 12
	60.000
	
	
	97
	KT và ôn luyện KT Địa lý 12
	60.000
	
	

	Luyện thi (Dành cho HS)
	Ngân hàng câu hỏi luyện thi (Dành cho GV)

	98
	Luyện thi Vật lý
	70.000
	
	
	102
	NHCH luyện thi Vật lý
	75.000
	
	

	99
	Luyện thi Hóa học
	70.000
	
	
	103
	NHCH luyện thi Hóa học
	75.000
	
	

	100
	Luyện thi Sinh học
	70.000
	
	
	104
	NHCH luyện thi Sinh học
	75.000
	
	

	101
	Luyện thi Tiếng Anh
	70.000
	
	
	105
	NHCH luyện thi Tiếng Anh
	75.000
	
	

	iQB – Ngân hàng đề thông minh
	Phần mềm bổ trợ học tập

	106
	iQB Leo 
	7.000.000
	
	
	111
	Thiên nhiên XQ em
	75.000
	
	

	107
	iQB Cat (bản Cơ Sở)
	95.000 
	
	
	112
	Vòng quanh thế giới
	75.000
	
	

	108
	iQB Cat (bản Đầy đủ)
	390.000
	
	
	113
	Kiểm tra trí tuệ IQ 2.0
	45.000
	
	

	109
	iQB Magic Test
	45.000
	
	
	114
	Lập trình Pascal
	45.000
	
	

	110
	iQB Quiz Maker
	95.000
	
	
	115
	Trắc nghiệm giao thông
	45.000
	
	

	
	iCloudTest – mức Giáo viên
	iCloudTest – mức trường

	116
	iCloudTest – T1
	50.000
	
	
	119
	iCloudTest – S1
	500000
	
	

	117
	iCloudTest – T2
	200000
	
	
	120
	iCloudTest – S1
	3000000
	
	

	118
	iCloudTest – T3
	500000
	
	
	121
	iCloudTest – S1
	5000000
	
	

	
	Bài giảng Hình học
	Việt Games

	122
	Bài giảng Hình học 6
	60.000
	
	
	130
	Việt Games 7
	45.000
	
	

	123
	Bài giảng Hình học 7
	60.000
	
	
	131
	Việt Games 6.1
	45.000
	
	

	124
	Bài giảng Hình học 8
	60.000
	
	
	132
	Việt Games 6.2
	45.000
	
	

	125
	Bài giảng Hình học 9
	60.000
	
	
	133
	Việt Games 10.1
	45.000
	
	

	126
	Bài giảng Hình học 10
	60.000
	
	
	134
	Việt Games 10.2
	45.000
	
	

	127
	Bài giảng Hình học 11
	60.000
	
	
	135
	Hangman Pro
	35.000
	
	

	128
	Bài giảng Hình học 12
	60.000
	
	
	136
	WordSort Pro
	35.000
	
	

	129
	Geomath Lesson 1.5
	95.000
	
	
	137
	Ô chữ Việt
	35.000
	
	

	
	
	
	
	
	138
	Ghép chữ Pro
	35.000
	
	

	Vui học Tiếng Việt

	139
	Luyện trí nhớ 1 (đồ vật)
	10.000
	
	
	160
	Đố vui: cái gì
	10.000
	
	

	140
	Luyện trí nhớ 2 (âm vần tiếng Việt)
	10.000
	
	
	161
	Đố vui: con gì?
	10.000
	
	

	141
	Luyện trí nhớ 3 (ghép vần, từ chính xác)
	10.000
	
	
	162
	Đố vui: cây gì
	10.000
	
	

	142
	Luyện trí nhớ 4 (ghép tranh – từ: đồ vật)
	10.000
	
	
	163
	Tìm từ đúng nhất
	10.000
	
	

	143
	Luyện trí nhớ 5 (ghép tranh - từ: cây cối)
	10.000
	
	
	164
	Tìm thành ngữ đúng
	10.000
	
	

	144
	Luyện trí nhớ 6 (phân loại tranh sinh vật)
	10.000
	
	
	165
	Thi tìm từ láy
	10.000
	
	

	145
	Luyện trí nhớ 7 (nhận biết từ đồng nghĩa)
	10.000
	
	
	166
	Thi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa
	10.000
	
	

	146
	Luyện trí nhớ 8 (nhận biết từ trái nghĩa)
	10.000
	
	
	167
	Điền cấu tạo tiếng
	10.000
	
	

	147
	Luyện trí nhớ 9 (nhận biết từ láy)
	10.000
	
	
	168
	Tìm từ tương ứng với tranh
	10.000
	
	

	148
	Luyện trí nhớ 10 (mở rộng vốn từ)
	10.000
	
	
	169
	Tìm thành ngữ đồng nghĩa
	10.000
	
	

	149
	Mưa từ
	10.000
	
	
	170
	Thi tìm thành ngữ, tục ngữ
	10.000
	
	

	150
	Mưa âm vần
	10.000
	
	
	171
	Thi tìm hiểu vốn từ
	10.000
	
	

	151
	Mây âm vần
	10.000
	
	
	172
	Điền từ láy
	10.000
	
	

	152
	Ghép vần đúng
	10.000
	
	
	173
	Tìm từ (Hang man)
	10.000
	
	

	153
	Ghép từ - tranh 1
	10.000
	
	
	174
	Tìm tranh theo từ
	10.000
	
	

	154
	Ghép từ - tranh 2
	10.000
	
	
	175
	Tìm từ theo tranh
	10.000
	
	

	155
	Ghép từ - tranh 3
	10.000
	
	
	176
	Đoán từ (Word Guess)
	10.000
	
	

	156
	Phân loại từ 1
	10.000
	
	
	177
	Sắp xếp từ (Word Sort)
	10.000
	
	

	157
	Phân loại từ 2
	10.000
	
	
	178
	Ghép chữ 1
	10.000
	
	

	158
	Phân loại từ 3
	10.000
	
	
	179
	Ghép chữ 2
	10.000
	
	

	159
	Phân loại từ 4
	10.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng

	1
	Số lượng 
	

	2
	Tổng giá thanh toán
	


                                                                                                        Chữ ký khách hàng
Ngày     tháng      năm 2014
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